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1. Mục đích 

Quy trình này quy định thống nhất quá trình thẩm định dự toán kinh phí thực hiện 

nhiệm vụ khoa công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Sơn La và các nhiệm 

vụ thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh (Quyết định số 

2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát 

triển sản trí tuệ đến năm 2030, Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030; đề án và các nhiệm vụ 

khác được cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng). 

2. Phạm vi  

- Quy trình này áp dụng đối với Tổ thẩm định dự toán kinh phí do Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập; cá nhân/tổ chức trúng tuyển chủ trì thực 
hiện nhiệm vụ (hoặc dưới hình thức nhiệm vụ ) KHCN cấp tỉnh sử dụng Ngân sách Nhà 

nước. 

- Cán bộ, công chức thuộc Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Sở 

Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

3. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt 

3.1. Giải thích từ ngữ  

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ là những vấn đề khoa học và công nghệ cần được 

giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh, phát triển khoa học và công nghệ. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tổ 

chức dưới hình thức chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng 

của tổ chức khoa học và công nghệ. 

- Đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là việc bên đặt hàng đưa ra 

yêu cầu về sản phẩm khoa học và công nghệ, cung cấp kinh phí để tổ chức, cá nhân hoạt 

động khoa học và công nghệ tạo ra sản phẩm khoa học và công nghệ thông qua hợp 
đồng. 

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh là các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ do UBND tỉnh đặt hàng giao cho tổ chức và cá nhân có đủ năng lực triển khai 

thực hiện.  

+ Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN cấp tỉnh là nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ đáp ứng các tiêu chí sau đây: 

a) Có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi tỉnh; 

b) Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ trong phạm vi tỉnh; 

c) Có sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh. 

+  Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN cấp tỉnh do Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt, bao gồm: 

a) Đề án khoa học cấp tỉnh; 

b) Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh; 
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c) Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh; 

d) Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 

- Đơn vị chủ trì nhiệm vụ là đơn vị được UBND tỉnh giao thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ. 

3.2. Từ viết tắt 

- TĐDT: Thẩm định dự toán 

- HĐTVTC: Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức/cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ 

KHCN 

- KHCN: Khoa học và Công nghệ 

- UBND: Uỷ ban Nhân dân  

- HĐND: Hội đồng Nhân dân 

- VP: Văn phòng 

- QLKH&CN: Quản lý Khoa học và Công nghệ 

- TĐC: Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng 

- NSNN: Ngân sách Nhà nước 

4. Tài liệu viện dẫn 

- Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội  

- Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội; Luật 

Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội. 

- Nghị định số số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN. 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật 

Ngân sách nhà nước về phân cấp quản lý ngân sách và mối quan hệ giữa ngân sách các 

cấp; lập dự toán ngân sách nhà nước; chấp hành ngân sách nhà nước; kế toán, kiểm toán 

và quyết toán ngân sách nhà nước và công khai ngân sách, giám sát cộng đồng về ngân 

sách nhà nước. 

- Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định về việc 

quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

- Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình Phát triển sản trí tuệ đến năm 2030. 

- Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030. 

- Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. 
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- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài 

chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự 

toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 

sách Nhà nước. 

- Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài Chính quy định cơ chế 

quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030. 

- Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản 

lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. 

- Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

- Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng Ngân sách Nhà nước; 

- Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định nội dung, định mức xây dựng dự toán và định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ có sử dụng Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2030. 

- Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định  nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về Ban 

hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng Ngân sách Nhà nước. 

- Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh quy định về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh 

Sơn La. 
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5. Thành phần hồ sơ 

- Hồ sơ đề nghị thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN gồm: 

+ Quyết định thành lập Tổ TĐDT kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh sử 

dụng NSNN;  

+ Thuyết minh nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đã được chỉnh sửa theo kết luận của 

HĐTVTC;  

+ Bản giải trình của tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp về 

những nội dung đã chỉnh sửa theo kết luận của HĐTVTC; 

+ Biên bản họp HĐTVTC;  

+ Nhiệm vụ đã được HĐTVTC xác nhiệm vụ KHCN kèm theo quyết định;  

+ Các tài liệu khác có liên quan.  

- Số lượng hồ sơ: 05 bộ (gồm 01 bản gốc và 04 bản sao có dấu treo, dấu giáp lai của 

đơn vị chủ trì trúng tuyển hoặc Sở Khoa học và Công nghệ). Hồ sơ gồm bản cứng và file 

văn bản mềm. 
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6. Nội dung quy trình 

6.1. Lưu đồ 

Stt 

Trách 

nhiệm 

thực hiện 

Trình tự thực hiện 
Biểu mẫu/ Hồ 

sơ/ Diễn giải  

Thời 

gian 

1.   

Thư ký 

HĐTC giao; 

Phòng Quản 

lý KHCN, 
Chi cục 

TĐC, Văn 

phòng 

 

 

 

 
 

Theo mục 6.1 

 
01 

ngày 

2.  

Các thành 

viên tổ thẩm 

định  

Theo mục 6.2 

 

11 

ngày 

3.  

Các thành 

viên tổ thẩm 

định 

Theo mục 6.3 
07 

ngày 

4.  

Tổ thẩm 

định dự toán 

tổ chức 

thẩm định 

dự toán. 

 

Theo mục 6.4 

 

01 

ngày 

5.  

Thư ký tổ, 
Các thành 

viên tổ thẩm 

định 

Theo mục 6.5 

 

10 
ngày 

 

6.  

Phòng Quản 

lý KHCN, 

Chi cục 

TĐC 

 
02 

ngày 

Ghi chú: Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc được cập nhập liên tục qua từng 

bước thực hiện theo mẫu BM.22.16 

Công tác chuẩn 

bị 

 

Hoàn thiện hồ sơ 

Tự Nghiên cứu, 
xem xét thẩm định 

Hồ sơ dự toán 

Ki ểm  

Tiếp nhận, Kiểm tra, 

bổ sung hồ sơ 

Họp Thẩm định 

dự toán 

Lưu hồ sơ 
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6.2. Diễn giải  

6.1 Công tác chuẩn bị 

- Sau khi HĐTVTC họp có kết luận tối đa 20 ngày; Thư ký HĐTVTC soạn thảo 

trình lãnh đạo Sở quyết định thành lập tổ thẩm định theo mẫu BM.22.01 và được lãnh 

đạo Sở cho phép triển khai thủ tục thẩm định dự toán. Thời gian thực hiện không quá 01 

ngày.  

- Thư ký HĐTVTC, phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu đôn đốc cá 

nhân/tổ chức trúng tuyển hoàn thiện thuyết minh, nhiệm vụ, giải trình yêu cầu của 

HĐTVTC. (chú ý đôn đốc các nội dung của tổ đơn vị được tuyển trọn chỉnh sửa khớp dự 

toán với nội dung nhiệm vụ KHCN). 

6.2 Tiếp nhận, Kiểm tra, bổ sung hồ sơ, phê duyệt kế hoạch và phân công nhiệm 

vụ thành viên tổ thẩm định: 

Bước 1: Thư ký tổ tiếp nhận 

Tiếp nhận Hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 5.  

Bước 2: Kiểm tra, bổ sung hồ sơ: 

- Thư ký tổ kiểm tra nội dung hồ sơ ở bước 1. Thành viên là Phó Chủ tịch, phản biện 

của HĐTVTC kiểm tra tính hợp lý và yêu cầu giải trình theo kết luận của HĐTVTC. 

Thành viên tổ là kế toán Sở kiểm tra căn cứ xây dựng dự toán, kiểm tra các báo giá nếu 

mua sắm vật liệu; kiểm tra việc xác định nguồn vốn hình thành tài sản nhiệm vụ KHCN.  

+ Trường hợp Hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu, lập Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu 

BM.22.02. (Nếu gửi trực tiếp thì biên bản ký có chữ ký người gửi, nếu gửi qua bưu điện 

ghi mã số bưu điện). 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo 

mẫu BM.22.03 gửi tổ chức/cá nhân trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu hoặc tổ chức/cá nhân bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ quá thời hạn quy định thì lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo 
mẫu BM.22.04.  

Bước 3: Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ thẩm định: 

- Thư ký tổ thẩm định xây dựng, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kế hoạch và lịch tổ 

chức họp Tổ thẩm định. Trình Tổ trưởng phân công nhiệm vụ các thành viên tổ thẩm 

định, chuẩn bị các tài liệu có liên quan phục vụ cho họp Tổ thẩm định theo mẫu 

BM.22.05 và BM.22.06. Tổ trưởng giao việc cụ thể theo nội dung phát sinh theo mấu số 

BM.22.18. 

+ Gửi Hồ sơ đến các thành viên Tổ thẩm định theo quy định: Thư ký Tổ thẩm định 

gửi hồ sơ đến các thành viên Tổ thẩm định (tối thiểu 02 ngày làm việc trước phiên họp 

thẩm định, gồm bản cứng và bản mềm). Các thành viên tổ thẩm định ký nhận theo mẫu 

BM.22.07. 
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+ Gửi giấy mời các thành viên hội đồng thẩm định, đơn vị chủ trì nhiệm vụ khoa học 

công nghệ được tuyển chọn (thành phần cứng gồm: Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ trì, chủ 

nhiệm nhiệm vụ, thư ký, kế toán nhiệm vụ) theo Biểu mẫu số BM.22.08. 

6.3 Các thành viên nghiêm cứu, xem xét trước khi họp thẩm định (từ 03 đến 07 

ngày). 

Các thành viên tổ thẩm định xem xét các nội dung dự toán, trong đó tập trung vào 

các nội dung chủ yếu sau: 

- Các nội dung, nhiệm vụ chi (ở bảng giải trình) có khớp với nhiệm vụ KHCN đã 

được xác định, có phù hợp với nhiệm vụ HĐTVTC kết luận không? 

- Các căn cứ xây dựng dự toán, các tiêu chuẩn, chế độ, định mức có đúng theo các 

quy định hiện hành không? Từng nhiệm vụ chi áp dụng quy định hiện hành nào? Các 

khoản chi theo định mức kinh tế kỹ thuật và chế độ hiện hành của nhà nước. 

- Về Nhân công: Cơ cấu có đúng theo yêu cầu của Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-

BTC-BKHCN, Nghị quyết 09/2021/HĐND của HĐND tỉnh Sơn La; Bố trí nhiệm vụ 

theo chức năng có hợp lý không, số lượng nhân công theo chức danh có phù hợp không 

theo từng. Kiểm tra đơn vị được tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN là cơ quan Đảng, 

nhà nước, đơn vị sự nghiệm công tự chủ hay đảm bảo; đơn vị ngoài các cơ quan quản lý 

Nhà nước, cơ quản Đảng và sự nghiệm công lập để phân xác định ngày công không vượt 

quá ngày công theo Luật Lao động. Kiểm tra việc Chủ nhiệm và các thành viên nhiệm 

vụ đang thực hiện ở các nhiệm vụ KHCN khác có vượt quá tổng ngày công trong năm 

theo luật Lao động. Tiền công nhân viên, kỹ thuật viên hỗ trợ có hợp lý, có vượt quá 

20% các thành viên thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ không? 

- Về thuê chuyên gia: Theo Nghị quyết 09/2021/HĐND của HĐND tỉnh Sơn La;  

- Về điều tra, khảo sát: Theo Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ 

Tài chính và Nghị quyết số 14/2016/HĐND tỉnh sơn La. 

- Về nguyên vật liệu mua sắm: Xác định yêu cầu của Nghị định 70/2017/NĐ-CP về 
quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; về cam kết thực hiện vốn 

đối ứng. Báo giá, chứng thư thẩm định giá theo quy định mua sắm tài sản công và quy 

định về đấu thầu. 

- Chi hội thảo, hội họp, công tác phí: Theo nghị quyết HĐND hiện hành. 

- Biên bản thẩm định nội dung, khối lượng và sản phẩm dự kiến của đề tài. 

- Đối với các đề tài/ dự án thuộc lĩnh vực đặc thù, đơn vị chủ trì cung cấp các văn 

bản pháp quy liên quan thuộc lĩnh vực nghiên cứu để Tổ thẩm định xem xét, vận dụng. 

Trường hợp chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi thì cơ quan chủ trì cần đề 

xuất, giải trình bằng văn bản và có ý kiến của thành viên là tổ phó tổ thẩm định là đại 

diện của cơ quan tài chính cùng cấp nhất trí theo mẫu số biểu mẫu BM.22.09. 

- Trường hợp có nhiều nội dung chưa rõ, bất cập, thiếu hợp lý, thiếu căn cứ, các 

thành viên chủ động lập phiếu đề xuất theo mẫu BM.22.10 gửi Tổ trưởng hội ý thống 

nhất ý kiến trước khi tổ chức họp thẩm định hoặc gửi lại đơn vị chủ trì được tuyển chọn 
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bổ sung hoàn thiện trước khi tổ chức họp. Tổ trưởng giao việc cụ thể theo nội dung phát 

sinh theo mấu số BM.22.18. 

- Báo cáo bằng văn bản cho Giám đốc Sở KH&CN và đề xuất phương án xử lý 

những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết, phát sinh trong quá trình xem xét hồ sơ 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ để xem xét quyết định trong các trường hợp sau: Hội 

đồng đề xuất điều chỉnh lớn về mục tiêu, sản phẩm so với danh mục đặt hàng đã được 

phê duyệt; Thành viên Tổ thẩm định không nhất trí với kết luận chung của Tổ thẩm định 

và đề nghị bảo lưu ý kiến; Những nội dung công việc của nhiệm vụ phải thực hiện mà 

chưa có nội dung, định mức chi hoặc kinh phí cần chi cao hơn định mức hiện hành. Báo 

cáo, đề xuất theo mẫu BM.22.17. 

6.4 Họp thẩm định dự toán 

6.4.1. Nguyên tắc làm việc 

a) Chậm nhất là 20 ngày sau khi nhận được hồ sơ theo quy định tại mục 5, Sở Khoa 

học và Công nghệ tổ chức họp Tổ TĐDT;  

b) Phải có mặt ít nhất 04/05 thành viên Tổ thẩm định, trong đó phải có thành viên là 

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch hoặc chuyên gia phản biện của HĐTVTC;  

c) Tổ trưởng Tổ thẩm định chủ trì phiên họp. Trong trường hợp Tổ trưởng Tổ thẩm 

định vắng mặt, Tổ phó tổ thẩm định được ủy quyền chủ trì phiên họp. 

6.4.2. Nhiệm vụ của Tổ thẩm định  

a) Đánh giá sự phù hợp của các nội dung nghiên cứu với kết luận của Hội đồng, dự 

toán kinh phí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ với chế độ quy định, định mức kinh 

tế - kỹ thuật, định mức chi tiêu hiện hành của nhà nước do các cơ quan có thẩm quyền 

ban hành để xác định: Chi phí công cho các thành viên thực hiện; chi phí thuê chuyên gia 

trong/ngoài nước; kinh phí hỗ trợ mua nguyên vật liệu, thiết bị và các khoản chi khác 

cũng như thời gian cần thiết để thực hiện; 

b) Đánh giá phương án huy động và khả năng đối ứng vốn ngoài ngân sách nhà nước 
của tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có) dựa trên các 

tài liệu minh chứng khả năng huy động các nguồn lực tài chính trên; đề xuất các văn bản 

cần bổ sung trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ (nếu cần thiết); 

c) Kiến nghị tổng mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ gồm kinh 

phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác (nếu có), thời gian thực hiện và 

phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần.  

6.4.3. Trách nhiệm của Tổ thẩm định 

a) Chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thẩm định của mình và trách nhiệm tập thể 

về kết luận chung của Tổ thẩm định. Các thành viên Tổ thẩm định, chuyên gia (nếu có) 

và thư ký có trách nhiệm giữ bí mật về các thông tin liên quan đến quá trình thẩm định 

kinh phí; 

b) Báo cáo bằng văn bản cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và đề xuất 

phương án xử lý những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết, phát sinh trong quá trình 

xem xét hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ để xem xét quyết định trong các trường 
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hợp sau: Hội đồng đề xuất điều chỉnh lớn về mục tiêu, sản phẩm so với danh mục đặt 

hàng đã được phê duyệt; Thành viên Tổ thẩm định không nhất trí với kết luận chung của 

Tổ thẩm định và đề nghị bảo lưu ý kiến; Những nội dung công việc của nhiệm vụ phải 

thực hiện mà chưa có nội dung, định mức chi hoặc kinh phí cần chi cao hơn định mức 

hiện hành. Tổ thẩm định dự toán được thành lập và làm việc sau khi hồ sơ đề tài dự án 

được kiểm tra, xác nhận đủ và hợp lệ theo mục 6.4.2 nêu trên. 

6.4.4. Trình tự, nội dung làm việc của Tổ thẩm định kinh phí ( thực hiện theo 7 bước) 

- Bước 1. Thư ký đọc quyết định thành lập Tổ thẩm định, giới thiệu thành phần Tổ 

thẩm định và các đại biểu tham dự, đọc những kết luận chính của Hội đồng tại phiên họp 

đánh giá hồ sơ.  

- Bước 2. Tổ trưởng Tổ thẩm định nêu những yêu cầu và nội dung chủ yếu về việc 

thẩm định kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ.  

- Bước 3. Chủ nhiệm nhiệm vụ và nhóm cán bộ phối hợp được tổ chức đăng ký tham 

gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp cử tham gia cuộc họp của Tổ thẩm định trình bày về 

những nội dung đã bổ sung, chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn, giao trực 

tiếp; trả lời các câu hỏi của thành viên Tổ thẩm định (nếu có) và không tiếp tục tham dự 

phiên họp của Tổ thẩm định. 

- Bước 4. Thành viên Tổ thẩm định cho ý kiến nhận xét đối với những nội dung của 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ so với kết luận của Hội đồng. 

- Bước 5. Các thành viên Tổ thẩm định nêu ý kiến thẩm định theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 11, Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND. 

- Bước 6. Trước khi Tổ thẩm định có ý kiến kết luận, Chủ nhiệm nhiệm vụ và nhóm 

cán bộ phối hợp được mời tham dự lại cuộc họp của Tổ thẩm định để nghe thông báo về 

dự kiến kết luận của Tổ thẩm định. Chủ nhiệm nhiệm vụ có quyền nêu ý kiến giải trình, 

làm rõ trước khi Tổ thẩm định kết luận.  

Trường hợp có nhiều ý kiến thành viên trong tổ chưa thống nhất, tổ trưởng cho hội ý 
thảo luận trước khi kết luận, lập biên bản hội ý theo mẫu BM.22.11 và báo cáo Giám đốc 

Sở theo quy định, mẫu báo cáo, đề xuất theo mẫu BM.22.17. Tổ trưởng giao việc cụ thể 

theo nội dung phát sinh theo mấu số BM.22.18. 

- Bước 7. Thư ký Tổ thẩm định hoàn thiện Biên bản họp thẩm định kinh phí theo 

mẫu BM.22.12 và BM.22.13. 

6.5. Hoàn thiện hồ sơ 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định kinh phí hoặc 

nhận được ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ KHCN 

theo kết luận của Tổ thẩm định và Bản giải trình những nội dung đã chỉnh sửa nộp lại cho 

Sở Khoa học và Công nghệ.  

- Thư ký tổ thẩm định đôn đốc các thành viên trong tổ, tổ chức/cá nhân chủ trì thực 

hiện nhiệm vụ KHCN được tuyển chọn hoàn thiện hồ sơ theo kết luận của Tổ thẩm định.  
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+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu, lập Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu 

BM.22.02. (Nếu gửi trực tiếp thì biên bản ký có chữ ký người gửi, nếu gửi qua bưu điện 

ghi mã số bưu điện). 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo 

mẫu BM.22.03 gửi tổ chức/cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN hoàn thiện hồ sơ. 

Tổ trưởng giao việc cụ thể theo nội dung phát sinh theo mấu số BM.22.18. 

+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu hoặc tổ chức/cá nhân bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ quá thời hạn quy định thì Thư ký Tổ lập Báo cáo, đề xuất theo mẫu BM.22.17 

để báo cáo Giám đốc Sở, Hội đồng tư vấn tuyển chọn và dừng tuyển chọn. 

- Thư ký tổ, phòng và đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở quản 

lý nhiệm vụ KHCN gửi VP trình Giám đốc sở trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

Biên bản bàn giao hồ sơ và Biểu thẩm định các khoản chi theo  mẫu BM.22.14 và 
BM.22.15. 
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 7. Biểu mẫu 

TT Tên biểu mẫu Ký hiệu 

1 Quyết định thành lập Tổ thẩm định BM.22.01 

2 Phiếu Tiếp nhận hồ sơ BM.22.02 

3 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ BM.22.03 

4 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ BM.22.04  

5 Kế hoạch thẩm định kinh phí BM.22.05 

6 Phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ thẩm định BM.22.06 

7 Biên bản bàn giao hồ sơ/tài liệu (cho các thành viên Tổ thẩm 

định) 

BM.22.07 

8 Giấy mời BM.22.08 

9 Phiếu đề xuất, giải trình BM.22.09 

10 Phiếu đề xuất BM.22.10 

11 Biên bản hội ý BM.22.11 

12 Biên bản họp thẩm định kinh phí đề tài/dự án BM.22.12 

13 Biên bản họp thẩm định dự án sản xuất thử nghiệm BM.22.13 

14 Biên bản bàn giao hồ sơ BM.22.14 

15 Biểu thẩm định các khoản chi BM.22.15 

16 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ BM.22.16 

17 Biên bản báo cáo v/v hồ sơ không đạt yêu cầu BM.22.17 

18 Phiếu Giao việc BM.22.18 
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8. Hồ sơ lưu 

Hồ sơ thẩm định được lưu trữ tại Phòng QLKH&CN, Chi cục TĐC. Hết thời gian 

lưu trữ tại phòng và đơn vị hồ sơ được chuyển qua Văn thư của Sở để lưu trữ theo quy 

định. 

TT Tên hồ sơ Nơi lưu 
Thời gian 

lưu 

1 Các hồ sơ quy định tại mục 5. Thành phần hồ sơ Phòng 

QLKH&CN; 

Chi cục TĐC 

Vĩnh viễn 

2 Quyết định thành lập Tổ thẩm định Phòng 

QLKH&CN; 

Chi cục TĐC 

Vĩnh viễn 

3 Phiếu Tiếp nhận hồ sơ Phòng 

QLKH&CN; 

Chi cục TĐC 

Vĩnh viễn 

4 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) Phòng 

QLKH&CN; 

Chi cục TĐC 

Vĩnh viễn 

5 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có) Phòng 
QLKH&CN; 

Chi cục TĐC 

Vĩnh viễn 

6 Kế hoạch thẩm định kinh phí Phòng 

QLKH&CN; 

Chi cục TĐC 

Vĩnh viễn 

7 Phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ thẩm định Phòng 

QLKH&CN; 

Chi cục TĐC 

Vĩnh viễn 

8 Biên bản bàn giao hồ sơ/tài liệu (cho các thành 

viên Tổ thẩm định) 

Phòng 

QLKH&CN; 

Chi cục TĐC 

Vĩnh viễn 

9 Giấy mời Phòng 

QLKH&CN; 

Chi cục TĐC 

Vĩnh viễn 

10 Phiếu đề xuất, giải trình Phòng 
QLKH&CN; 

Chi cục TĐC 

Vĩnh viễn 

11 Phiếu đề xuất Phòng 

QLKH&CN; 

Chi cục TĐC 

Vĩnh viễn 

12 Biên bản hội ý Phòng 

QLKH&CN; 

Chi cục TĐC 

Vĩnh viễn 
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TT Tên hồ sơ Nơi lưu 
Thời gian 

lưu 

13 Biên bản họp thẩm định kinh phí đề tài/dự án Phòng 

QLKH&CN; 

Chi cục TĐC 

Vĩnh viễn 

14 Biên bản họp thẩm định dự án sản xuất thử 

nghiệm 

Phòng 

QLKH&CN; 

Chi cục TĐC 

Vĩnh viễn 

15 Biên bản bàn giao hồ sơ Phòng 

QLKH&CN; 

Chi cục TĐC 
Vĩnh viễn 

16 Biểu thẩm định các khoản chi Phòng 

QLKH&CN; 

Chi cục TĐC 
Vĩnh viễn 

17 Phiếu Giao việc Phòng 

QLKH&CN; 

Chi cục TĐC 
Vĩnh viễn 
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